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Công tác trực ban ngày 13 tháng 10 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 14/10:

- Các tỉnh Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. 
- Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
- Các nơi khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 12/10 đến 19h00’ ngày 13/10, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng tại tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	120 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	45 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	95 mm
	
	Xuân Tô (An Giang)
	40 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	114 mm
	
	Gành Hào (Bạc Liêu)
	33 mm

	Phú Ốc (T.T.Huế)
	43 mm
	
	Vĩnh Long (Vĩnh Long)
	34 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 13/10 đến 07h00’ ngày 14/10, tại khu vực Trung Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30 mm, riêng tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	57 mm
	
	Huế (T.T. Huế)
	138 mm

	Cửa Việt (Quảng Trị) 
	63 mm
	
	Tà Lương (T.T.Huế)
	76 mm

	A Lưới (T.T.Huế)
	77 mm
	
	Bình Điền (T.T. Huế)
	84 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	67 mm
	
	Kim Long (T.T. Huế)
	134 mm


2.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 10/10 đến 19h00’ ngày 13/10, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 130mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	134 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	197 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	136 mm
	
	Hội Khách (Quảng Nam)
	136 mm

	Nam Đồng (T.T. Huế)
	377 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	226 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:  

 Mực nước các sông Bắc Bộ hiện đang dao động ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 14/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,33m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,98m, sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,54m.

Dự báo: Từ ngày 14/10, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4m, hạ lưu từ 1 đến 2m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. 
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 12/10, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,32m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,09m. Mực nước lúc 7h00’ngày 14/10 trên sông Đồng Nai tại Tà Lài là 111,23m.
Dự báo: Trong từ 3 đến 4 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó xuống chậm theo triều. Đến ngày 17/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,45m; tại Châu Đốc ở mức 2,21m. 
Ngày 14/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm ở mức 111,03m. 

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	13/10
	214,74
	117,82
	2.189
	2.189

	
	7h00
	14/10
	214,75
	117,94
	1.915
	2.193

	Hòa Bình
	7h00
	13/10
	116,62
	12,77
	2.200
	1.270

	
	7h00
	14/10
	116,87
	13,10
	2.310
	1.800

	Tuyên Quang
	7h00
	13/10
	118,73
	47,00
	323
	0

	
	7h00
	14/10
	118,85
	47,15
	284
	35

	Thác Bà
	7h00
	13/10
	54,37
	20,81
	187 (TB ngày 13/10)
	107 (TB ngày 13/10)

	
	7h00
	14/10
	54,39
	20,81
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:

Không có diễn biến gì mới./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
Văn Phú Chính
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